
                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 117 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU 
––––––––––––––––––––––––– 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề có    trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
Năm học: 2021–2022 

MÔN: TOÁN –LỚP 11 
Thời gian làm bài: 90 phút;  

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Mã đề thi 117 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 
Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. 
Câu 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt là các điểm 
nằm trên các cạnh AD, AC và BC sao cho IJ không song 
song với CD, JK không song song với AB . 

  
Khi đó, giao điểm của CD với mặt phẳng (IJK) là: 
A. giao điểm của CD với IK  
B. trung điểm của BD 
C. giao điểm của CD với IJ  
D. giao điểm của CD với JK 
 

Câu 2: Tìm tập nghiệm S  của phương trình cot 2 tan
3

x 
    

A. ,
6 2

kS k      
 

  B. ,
12 2

kS k      
 

  

C. ,
12 2

kS k     
 

  D. ,
6 2

kS k     
 

  

Câu 3: Chọn khẳng định sai. 
A. Qua ba điểm phân biệt xác định được một và chỉ một mặt phẳng. 
B. Qua 2 đường thẳng phân biệt và song song xác định được một và chỉ một mặt phẳng. 
C. Qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng xác định được một và chỉ một mặt 

phẳng. 
D. Qua 2 đường thẳng phân biệt cắt nhau xác định được một và chỉ một mặt phẳng. 

Câu 4: Trên kệ sách có 5 cuốn sách ngữ văn khác nhau và 4 cuốn sách toán khác nhau. Bạn A muốn chọn 
một cuốn sách để đọc trong các cuốn sách trên. Hỏi bạn A có bao nhiêu cách để chọn sách? 

A. 4.  B. 20.  C. 9.  D. 5.  

Câu 5: Số hạng không chứa x  trong khai triển 
12

2 2( )P x x
x

   
 

là 

A. –59136 B. 126720  C. 59136 D. 126720  
Câu 6: Biết 4 chữ số đầu của mọi số điện thoại di dộng có sim mạng Mobifone đều là 0903, hỏi  mạng đó 
có  tất cả bao nhiêu số điện thoại  gồm 10 chữ số ? 

A. 151200  B. 36.  C. 106 .  D. 610 .  
Câu 7: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là 
hình bình hành. Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của 

, .SB SD  Mặt phẳng  AMN  cắt mặt phẳng  ABCD  
theo giao tuyến .d   

 
Chọn khẳng định đúng. 
A. ( )d SCD//  B. ( )d AMN//   
C. ( )d SBC//  D. ( )d SBD//  
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Câu 8: Hàm số nào sau đây có tập xác định ?D   
A. 2cos2 3y x   B. tan 3y x   C. sin 1y x   D. cot 2y x  

Câu 9: Xét phép  thử  T có không gian mẫu   là một tập hợp hữu hạn và các kết quả của T là đồng khả 
năng.  Gọi A là một biến cố liên quan đến phép thử T, A  .  Ký hiệu ( ), ( )n A n    lần lượt là số phần tử  
A và   .  Xác suất của biến cố A được tính bởi công thức nào sau đây? 

A. ( ) ( ). ( )P A n n A   B. ( )( )
( )

nP A
n A


  C. ( )( )
( )

n AP A
n




 D. ( ) ( ) ( )P A n n A    

Câu 10: Cho đường thẳng d  không nằm trong mặt phẳng   và d  song song với đường thẳng d  nằm 

trong   .  Chọn khẳng định  đúng trong các khẳng định sau: 
A.  d //  B. ( )d   

C. d  và    có hai điểm chung. D. d  và    có duy nhất một điểm chung. 

Câu 11: Có bao nhiêu cách sắp xếp  3 người Pháp và 2 người Nga ngồi trên một chiếc ghế dài gồm 5 chỗ 
ngồi sao cho những người cùng quốc tịch ngồi cạnh nhau? 

A. 12.  B. 24.  C. 120.  D. 20.  
Câu 12: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 

A. cos 0 2 ,
2

x x k k       B. sin 0 ,x x k k     

C. cos 1 2 ,x x k k     D. sin 1 2 ,
2

x x k k
      

Câu 13: Phương trình sin cosa x b x c  có nghiệm khi và chỉ khi: 
A. 2 2 2a b c   B. 2 2 2a b c   C. 2 2 2a b c   D. 2 2 2a b c   

Câu 14: Một bàn dài của học sinh có 4 chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm muốn sắp xếp 4 bạn: An, Bình, 
Như và Ý ngồi vào chiếc bàn đó. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách sắp xếp? 

A. 4.  B. 8.  C. 24.  D. 16.  

Câu 15: Có bao nhiêu số hạng trong  khai triển nhị thức  101 2x ? 
A. 11.  B. 9.  C. 103 .  D. 10.  

Câu 16: Cho một hộp có chứa  15 viên bi  xanh khác nhau, 20 viên bi  vàng khác nhau, 25 viên bi  đỏ 
khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 1 viên bi. Tính xác suất để viên bi lấy ra là viên bi đỏ. 

A. 5
12

  B. 5
7
  C. 1

3
  D. 1

4
  

Câu 17: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 27 2cos
2
xy    là: 

A. 5 B. 11 C. 14 D. 12 
Câu 18: Cho phương trình cos 2 5sin 4 0.x x    Nếu đặt sin ( 1 1)t x t    , ta được phương trình nào 
sau đây? 

A. 22 5 4 0.t t    B. 22 5 5 0.t t    C. 22 5 4 0.t t     D. 22 5 5 0.t t     

Câu 19: Tìm tập nghiệm T  của phương trình  sin 3 cos 1.x x   

A.  7; 2 ,
2 6

T k k       
 

    B.  
2

T k k     
 

  

C.  7; ,
2 6

T k k 
      

 
    D.  72 ; 2 ,

2 6
T k k 

      
 

    

Câu 20: Cho khai triển của 11( )x y . Hệ số của số hạng chứa 8 3.x y  là 
A. 6

11C  B. 3
11C  C. 3

11C  D. 5
11C  
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Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 
B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. 
C. Hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau. 
D. Hai đường thẳng chéo nhau thì đồng phẳng. 

Câu 22: Cho một hộp đựng 2 viên  bi đỏ khác nhau, 3 viên bi xanh khác nhau và 4 viên bi vàng khác 
nhau. Chọn ngẫu nhiên từ hộp đó ra 3 viên bi. Tính số phần tử ( )n   của không gian mẫu. 

A. ( ) 84n    B. ( ) 27n    C. ( ) 18n    D. ( ) 9n    

Câu 23: Số hạng tổng quát 1kT   trong khai triển  na b (với số mũ của b tăng dần) có dạng: 
A. 1

k n k k
k nT C a b
   B. 1

1
k n k k

k nT C a b 
   C. 1

1
k k k

k nT C a b
   D. 1

k k k
k nT C a b   

Câu 24: Cho tứ diện ABCD .  M  và N  lần lượt là hai điểm 
trên hai cạnh AB và AD   sao cho MN  cắt BD  tại I .  Hỏi 
điểm I  không  thuộc mặt phẳng nào sau đây?  

 
A. ( )BCD . B. ( )CMN .  
C. ( )ABD . D. ( )ACD . 
 
 

Câu 25: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình 
thang ( AB  song song CD ). M  là trung điểm của SC . 
Mặt phẳng  ABM  cắt SD  tại N .  

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Đường thẳng MN  song song đường thẳng AD . 
B. Đường thẳng MN  song song đường thẳng BC . 
C. Đường thẳng MN  song song đường thẳng SA . 
D. Đường thẳng MN  song song đường thẳng AB . 

Câu 26: Phương trình lượng giác: 2cos 2 cos 3 0x x    có tập nghiệm S  là: 

A. 2 ; .
2

S k k
    

 
  B.  0 .S   

C. .S   D.  2 ; .S k k   

Câu 27: Cho hàm số sin cos .y x x   Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 
số đã cho. Tính T  2 .M m  

A. 2.T    B. 2 2 2T    C. 2T    D. 1 2 2.T    
Câu 28: Cho đường thẳng  a  song song với mặt phẳng   .  Một mặt phẳng    chứa a  và cắt    
theo giao tuyến là đường thẳng .b  Chọn khẳng định  đúng trong các khẳng định sau: 

A. a  và b chéo nhau. B. a  và b  cắt nhau. C. a song song b  D. ,a b trùng nhau 
Câu 29: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để  phương trình sin 1x m  có nghiệm. 

A. 1 1.m    B. 1 1.m    C. 1.m   D. 0 2.m   
Câu 30: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là 
hình bình hành tâm O .  

Giao tuyến của 2 mặt phẳng  SAC  và  SBD  là:  

 
A. đường thẳng qua S  và song song với AD .  
B. đường thẳng qua S  và song song với AB  
C. đường thẳng SO .  
D. đường thẳng SC . 
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Câu 31: Thực hiện phép thử: gieo đồng tiền cân đối đồng chất hai lần, sau mỗi lần đều ghi lại kết quả. 
Gọi S là kí hiệu khi đồng tiền ra mặt sấp, N là kí hiệu khi đồng tiền ra mặt ngửa, A  là biến cố mặt sấp 
xuất hiện ít nhất một lần. Tập hợp tất cả các phần tử của biến cố A  là: 

A. { , }.A SN NS  B. { , }.A SS NN  
C. { , , , }.A SS NN SN NS  D. { , , }.A SS NS SN  

Câu 32: Cho tứ diện ABCD. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 
A. Hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. B. Hai đường thẳng AB và CD đồng phẳng. 
C. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau. D. Hai đường thẳng AB và CD song song. 

Câu 33: Trong các mệnh đề  sau, mệnh đề  nào sai? 

A. tan tan ( )x x k k        B. 
2 2

cos cos 2 ( ).
2 2

x k
x k

x k
 


 

 
     

  

C. cot cot( ) ( )x x k k          D. sin sin ( ).
x k

x k
x k

 


  
 

     
  

Câu 34: Đội trực tuần trường THPT Nguyễn Thị Diệu của lớp 11 A  gồm có 4 học sinh nam và 3 học 
sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 3 học sinh trong đội ra hỗ trợ đo thân nhiệt. Hỏi giáo viên chủ 
nhiệm có bao nhiêu cách chọn với yêu cầu 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ? 

A. 84.  B. 30.  C. 60.  D. 35.  

Câu 35: Tập xác định của hàm số 3 tan 2 1y x   là 

A. \ , .
6 2

D k k     
 

   B. \ , .
4 2

D k k     
 

   

C. \ , .
12 2

D k k     
 

   D. \ , .
2

D k k   
 

   

Câu 36: Cho tập hợp  1, 2,3, 4,5,6 .A   Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau được tạo 
nên từ tập hợp ?A  

A. 36.  B. 12.  C. 30.  D. 15.  
Câu 37: Cho tứ diện ABCD . G  là trọng tâm ABD  và M  
là điểm trên cạnh BC  sao cho 2BM MC .  

 
Đường thẳng MG  song song với mặt phẳng nào sau đây? 
A. Mặt phẳng ( )ABD .  
B. Mặt phẳng ( )BCD .  
C. Mặt phẳng ( )ACD .  
D. Mặt phẳng ( )ABC . 

Câu 38: Tính giá trị biểu thức 0 1 2 19 20
20 20 20 20 20... .A C C C C C       

A. A=20 B. A =0 C. A = 220 D. A= 1 
Câu 39: Xét phép thử có không gian mẫu   và A  là một biến cố của phép thử đó với xác suất là 

  4 .
9

P A   Gọi A   là biến cố đối của biến cố A . Tính  P A . 

A.   5
9

P A   B.   7
9

P A   C.   1
9

P A   D.   2
9

P A   

Câu 40: Cho tứ diện .ABCD  Gọi ,M N  lần lượt là 
trung điểm của , .AC BC   

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: 
A. ( )MN ABD//  B. ( )MN BCD//   
C. ( )MN ABC//  D. ( )MN ACD//  
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Câu 41: Tập nghiệm S của bất phương trình :  3 4 2
1 1 2

5 0
4n n nC C A       có nghiệm nhỏ nhất là x a  và 

nghiệm lớn nhất là x b . Tính .b a  
A. 7b a   B. 11b a   C. 13b a   D. 6b a   

Câu 42: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là tứ giác ABCD  với 
AD  không song song với CB . Gọi E là một điểm thuộc miền 
trong SCB . M  là giao điểm của DE  với  SAC , N  là giao 

điểm của SC  và  ADE . Khi đó N  là 
A. giao điểm của SC  với DM .  
B. giao điểm của SC  với AE . 
C. giao điểm của SC  với AM .  
D. giao điểm của SC  với DE . 
 

Câu 43: Một đề kiểm tra 15phút Toán có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, 
trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Một thí sinh A không nắm vững kiến thức nên đã làm bài bằng cách 
chọn ngẫu nhiên mỗi câu 1 phương án. Tính xác suất để thí sinh A làm sai cả 10 câu (làm tròn đến 4 chữ 
số thập phân). 

A. 0,0124 B. 0,0563 C. 0,4122 D. 0,2112 
Câu 44: Tìm tập hợp S  gồm tất cả các giá trị của tham số m  để  phương trình 

 2cos 2 sin 1 2 0x m x m      vô nghiệm. 

A. S    B.  1;1S    

C.  \ 2S   D.    ; 1 1;S       

Câu 45: Trên khoảng  0;2 , phương trình 23 sin 2 2cos 4sin sin 3 2cos 4x x x x x    có tất cả bao 
nhiêu nghiệm? 

A. 2.  B. 4. C. 3.  D. 5.  
Câu 46: Phương trình sin 2 2cos cos2 sinx x x x    là phương trình hệ quả của phương trình nào sau 
đây? 

A. sin 2 0x   B. 1sin
4 2

x    
 

 C. 1sin cos
2

x x   D. 1sin cos
2

x x   

Câu 47: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành tâm 
O . Gọi ,M N lần lượt là trung điểm của ,SB AD  và G  là trọng 
tâm của SAD .  

 
Lúc đó, giao điểm của GM với mặt phẳng ( )BCD là 
A. giao điểm của đường thẳng GM  và đường thẳng BD  
B. giao điểm của đường thẳng GM  và đường thẳng BC  
C. giao điểm của đường thẳng GM  và đường thẳng CD  
D. giao điểm của đường thẳng GM  và đường thẳng BN  

Câu 48:  Khi khai triển nhị thức  1 nax  (với 0,x n   ) thì xuất hiện hai số hạng 24x  và 2252x . 
Xác định T a n   

A. 12.T   B. 11.T   C. 10.T   D. 6.T   
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Câu 49: Cho tứ diện ABCD  có AC vuông góc với BD . E  là 

điểm nằm trên cạnh AB  sao cho 1
3

AE AB , F  là một điểm 

bất kỳ trên cạnh CD . Gọi ( )  là mặt phẳng chứa EF  và 
song song với BD .  

 
Hỏi F  nằm ở vị trí nào trên cạnh CD  thì thiết diện tạo bởi tứ 
diện  ABCD  và mặt phẳng ( )  là hình chữ nhật? 

A. 1
2

DF CD . B. 1
2

CF DF .  

C. 1
3

DF CD . D. 1
3

CF FD . 

Câu 50: Phần thưởng cho 9 bạn học sinh lớp 11 là 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Vật lý, 7 cuốn sách 
Hóa học (các cuốn sách cùng loại thì giống nhau). Mỗi học sinh đều được một phần quà  gồm 2 cuốn sách 
khác loại. Trong số 9 bạn trên có 2 người bạn thân là Việt và Nam. Tính xác suất để 2 bạn đó có phần quà 
giống nhau. 

A. 7
18

 B. 1
6

 C. 5
18

 D. 1
12

 

 
 

----------- HẾT ---------- 
 

 


